
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Cân Bằng năm 2022 

 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
05/01/2022 12/01/2022 19/01/2022 26/01/2022  

14.937 14.685 14.642 14.867  

2 
07/02/2022 09/02/2022 16/02/2022 23/02/2022  

14.899 15.045 14.880 15.015  

3 
02/03/2022 09/03/2022 16/03/2022 23/03/2022 30/03/2022 

14.932 14.777 14.635 14.883 15.077 

4 
06/04/2022 13/04/2022 20/04/2022 27/04/2022  

15.272 15.010 14.659 14.282  

5 
04/05/2022 11/05/2022 18/05/2022 25/05/2022  

14.404 13.780 13.456 13.364  

6 
01/06/2022 08/06/2022 15/06/2022 22/06/2022 29/06/2022 

13.908 13.977 13.520 13.265 13.605 

7 
06/07/2022 13/07/2022 20/07/2022 27/07/2022  

13.363 13.309 13.183 13.246  

8 
03/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 21/08/2022 31/08/2022 

13.489 13.650 13.832 13.809 13.944 

9 
07/09/2022 14/09/2022 21/09/2022 28/09/2022  

13.971 13.850 13.585 13.150  

10 
05/10/2022 12/10/2022 19/10/2022 26/10/2022  

12.426 11.768 12.248 11.677  

11 
02/11/2022 09/11/2022 16/11/2022 23/11/2022 30/11/2022 

11.840 11.451 10.792 11.242 11.890 

12 
07/12/2022 14/12/2022 21/12/2022 28/12/2022  

12.092 12.287 12.189 12.021  

 

 Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư hàng tuần. Nếu thứ Tư là ngày nghỉ lễ, ngày định giá là ngày 

làm việc tiếp theo.  


